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; BQ CONG THUONG i CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TRUONG PH CONG NGHIEP QUANG NINH Doc lap - Ty do - Hanh phic
S6:34.2 /QD-DT Quadng Ninh, ngay 24 thang 10 ndm 2013
QUYET DINH

Vv Cong nhdn gid tri chuyén doi két qua hoc tdp va cdc khéi lwang kién thir duoc
mién trir cho sinh vién hé lién théng chinh quy dai hoc va cao dang nam 2013

HIEU TRUONG TRUONG PAI HQC CONG NGHIEP QUANG NINH

- Can clr Quyét dinh 56 0837/2008/QD-BCT‘ ngay 01/02/2008 cua B¢
Cong Thuong quy dinh chitc ning, nhiém VU, quyén han va co ciu to chuc
truong Dai hoe Cong nghiép Quang Ninh;

- Cén c Théng tu sb 55/2012/TT‘-BGDDT ngay 25/12/2012 cta Bo
truéng Bo Gido duc va Pao tao quy dinh v& dao tao lién thong trinh d6 dai hoc,
cao dang h¢ chinh quy;

- Can ctr Quyét dinh sb 128/QD-DT ngay 23/4/2013 ciia Hiéu trudng
truong dai hoc Cong nghiép Quang Ninh vé cong nhén gia tri chuyén ddi két
qua hoc tap va céac khéi lugng kién thirc duge mién trir khi hoc chuong trinh dao
tao lién thong cao dang - dai hoc, trung cép - cao dang hé chinh quy;

- Cén ctr vao két qué hoc tép trong hd so dau vao nhdp truong cua céc
sinh vién doi voi hé dao tao lién thong chinh quy: cao dang - dai hoc, TCCN -
cao dang nam 2013;

- Theo dé nghj cta ong Truéng phong Dao tao,
QUYET PINH:

Dicu 1: Cong nhén gia tri chuyén dbi két qua hoc tip va cac khéi luong kién
thirc dugc mién trir cho 56 sinh vién h¢ lién théng chinh quy dai hoc, va 02 sinh
vién h¢ lién théng chinh quy cao dang nam 2013 khi hoc cdc chuyén nganh dao
tao trinh d¢ dai hoc, cao déng cua Truong duge ghi cu thé & phén Phu luc cua
Quyét dinh nay;

Dicu 2: Cac ong (ba) Trudng céc don vi: Pao tao, CTHS-SV, TCKT; céc khoa:
bién, M&CT, TRERC, CNTT, K 16, KHCB; 11.CT. CK&BL vi ¢éc sifth vien
cé tén trén can cr Quyét dinh thi hanh.
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PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

	1. Sinh viên Vi Thị Nhung, sinh ngày: 18/9/1990; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	5
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	8
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	5
	Chọn 1/2

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	16
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	 

	17
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	6
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	19
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	 

	20
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	5
	 

	21
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	8
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	 

	23
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2
	02tchinh311
	8
	 

	24
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	25
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	26
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	8
	 

	27
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	6
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	 

	29
	Kiểm toán báo cáo tài chính
	2
	02ketoan461
	6
	 

	30
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	7
	 

	31
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	6
	 

	32
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	8
	 

	33
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	8
	 

	34
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	8
	 

	35
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	36
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	8
	 

	37
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	 

	38
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	 
	Chọn 1/3

	39
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	5
	Chọn 1/3

	40
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	 
	Chọn 1/3

	41
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	5
	 


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

2. Sinh viên Đào Thị Quỳnh Trang, sinh ngày: 23/9/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm  học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	5
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	Chọn 1/2

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	 

	16
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	 

	17
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	19
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	 

	20
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	5
	 

	21
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	7
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	23
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2
	02tchinh311
	6
	 

	24
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	8
	 

	25
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	6
	 

	26
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	27
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	8
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	 

	29
	Kiểm toán báo cáo tài chính
	2
	02ketoan461
	7
	 

	30
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	7
	 

	31
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	7
	 

	32
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	9
	 

	33
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	 

	34
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	 

	35
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	36
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	37
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	 

	38
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	 
	Chọn 1/3

	39
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	7
	Chọn 1/3

	40
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	 
	Chọn 1/3

	41
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	5
	 


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
3. Sinh viên Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày: 12/01/1989; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	5
	 

	5
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	8
	 

	6
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	7
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	8
	 

	8
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	9
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	 

	10
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	11
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	8
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	5
	Chọn 1/2

	15
	Nhập môn xã hội học
	2
	02KHXH102
	 
	Chọn 1/3

	16
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	 
	Chọn 1/3

	17
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	6
	Chọn 1/3

	18
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	 

	19
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	20
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	8
	 

	21
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	5
	 

	22
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	 

	23
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	7
	 

	24
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	25
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	7
	Chọn 2/4

	26
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	6
	 

	27
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	28
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	29
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	8
	 

	30
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	6
	 

	31
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	8
	 

	32
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	7
	 

	33
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 3
	3
	02ketoan313
	6
	 

	34
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	5
	 

	35
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	 

	36
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	5
	 

	37
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	5
	 

	38
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	 

	39
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	7
	Chọn 1/3

	40
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	Chọn 1/3

	41
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	 
	Chọn 1/3

	42
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	7
	 


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh))

4. Sinh viên Phạm Thị Khánh Huyền, sinh ngày: 26/7/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm  học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	5
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	8
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	8
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	8
	 

	14
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	15
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	8
	Chọn 1/2

	16
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	5
	 

	17
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	19
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	8
	 

	20
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	21
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2
	02tchinh311
	8
	Chọn 2/4

	22
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	8
	 

	23
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	6
	 

	24
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	8
	 

	25
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	7
	 

	27
	Kiểm toán báo cáo tài chính
	2
	02ketoan461
	8
	 

	28
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	6
	 

	29
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	8
	 

	30
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	8
	 

	31
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	8
	 

	32
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	9
	 

	33
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	34
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	9
	 

	35
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	 
	Chọn 1/3

	36
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	8
	Chọn 1/3

	37
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	9
	Chọn 1/3

	38
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	8
	 


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
5. Sinh viên Hà Thị Hồng Lựu, sinh ngày: 08/9/1992; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	5
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	8
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	7
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	8
	 

	14
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	2
	02KHXH106
	7
	 

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	16
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	8
	 

	17
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	19
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	9
	 

	20
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	8
	 

	21
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	9
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	9
	 

	23
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	24
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	8
	 

	25
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	5
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	9
	 

	27
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	7
	 

	28
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	8
	 

	29
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 3
	3
	02ketoan313
	6
	 

	30
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	31
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	8
	 

	32
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	9
	 

	33
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	9
	 

	34
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	9
	 

	35
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	 
	Chọn 1/3

	36
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	Chọn 1/3

	37
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	8
	Chọn 1/3


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
6. Sinh viên Phạm Thị Mỹ Duyên, sinh ngày: 08/7/1992; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	5
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	8
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	6
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	14
	Nhập môn xã hội học
	2
	02KHXH102
	 
	Chọn 1/3

	15
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	 
	Chọn 1/3

	16
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	7
	Chọn 1/3

	17
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	19
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	20
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	8
	Chọn 2/4

	21
	Định giá tài sản
	2
	02tchinh370
	 
	Chọn 2/4

	22
	Lập và phân tích dự án đầu tư
	2
	02ketoan124
	 
	Chọn 2/4

	23
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2
	02tchinh311
	8
	Chọn 2/4

	24
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	6
	 

	25
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	6
	 

	26
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	27
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	 

	28
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	29
	Chuẩn mực kế toán quốc tế
	2
	02ketoan350
	6
	 

	30
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	 
	Chọn 1/3

	31
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	Chọn 1/3

	32
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	5
	Chọn 1/3

	33
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	6
	 


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
7. Sinh viên Nguyễn Ngọc Kha, sinh ngày:  10/9/1992; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm  học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	5
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	8
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	9
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	7
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	14
	Nhập môn xã hội học
	2
	02KHXH102
	 
	Chọn 1/3

	15
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	 
	Chọn 1/3

	16
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	6
	Chọn 1/3

	17
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	8
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	5
	 

	19
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	8
	 

	20
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	9
	Chọn 2/4

	21
	Định giá tài sản
	2
	02tchinh370
	 
	Chọn 2/4

	22
	Lập và phân tích dự án đầu tư
	2
	02ketoan124
	 
	Chọn 2/4

	23
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2
	02tchinh311
	8
	Chọn 2/4

	24
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	25
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	7
	 

	26
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	8
	 

	27
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	8
	 

	28
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	29
	Chuẩn mực kế toán quốc tế
	2
	02ketoan350
	6
	 

	30
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	 
	Chọn 1/3

	31
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	Chọn 1/3

	32
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	Chọn 1/3

	33
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	6
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh))
	8. Sinh viên Nguyễn Thị Hiên, sinh ngày: 16/11/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm  học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	8
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	6
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	8
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	14
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	15
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	Chọn 1/2

	16
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	7
	 

	17
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	5
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	19
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	 

	20
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	6
	 

	21
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	7
	Chọn 2/4

	22
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	23
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	24
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	8
	 

	25
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	26
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	 

	27
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	 
	Chọn 1/3

	28
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	Chọn 1/3

	29
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	9
	Chọn 1/3


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:         /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

	9. Sinh viên Nguyễn Thị Minh Xuân, sinh ngày: 18/11/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm  học phần
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	8
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	8
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	8
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	6
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	14
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	15
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	5
	Chọn 1/2

	16
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	 

	17
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	19
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	 

	20
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	7
	 

	21
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	8
	Chọn 2/4

	22
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	23
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	24
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	7
	 

	25
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	26
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	 

	27
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	 
	Chọn 1/3

	28
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	Chọn 1/3

	29
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	8
	Chọn 1/3

	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
10. Sinh viên Hoàng Quang Nguyên, sinh ngày: 05/11/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	5
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	7
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	14
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	15
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	7
	Chọn 1/2

	16
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	2
	02KHXH106
	6
	 

	17
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	18
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	 

	19
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	6
	 

	20
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	6
	 

	21
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	22
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	 

	23
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	6
	 

	24
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	 

	25
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	7
	 

	26
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	 

	27
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2
	02tchinh311
	7
	 

	28
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	6
	 

	29
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	6
	 

	30
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	6
	 

	31
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	32
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	 

	33
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	7
	 

	34
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	35
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	 

	36
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	37
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	 
	Chọn 1/3

	38
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	6
	Chọn 1/3

	39
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	6
	Chọn 1/3


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
11. Sinh viên Lê Diệu Linh, sinh ngày: 15/12/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	5
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	6
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	14
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	15
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	7
	Chọn 1/2

	16
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	2
	02KHXH106
	7
	 

	17
	Nhập môn xã hội học
	2
	02KHXH102
	 
	Chọn 1/3

	18
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	8
	Chọn 1/3

	19
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	 
	Chọn 1/3

	20
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	 

	21
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	 

	22
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	23
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	 

	24
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	9
	 

	25
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	26
	Thuế
	3
	02tchinh340
	8
	 

	27
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	6
	 

	28
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	29
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	 

	30
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	7
	 

	31
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	8
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 3
	3
	02ketoan313
	8
	 

	33
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	34
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	 

	35
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	5
	 

	36
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	8
	 

	37
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	8
	 

	38
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	6
	Chọn 1/3

	39
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	6
	Chọn 1/3

	40
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	9
	Chọn 1/3

	41
	Tiếng anh chuyên ngành 
	3
	02TANH349
	6
	 


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
12. Sinh viên Nguyễn Đức Đạt, sinh ngày: 26/8/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm  học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	6
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	5
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	16
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	5
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	20
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	5
	 

	21
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	5
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	5
	 

	23
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	24
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	5
	 

	25
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	6
	 

	26
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	5
	 

	27
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	5
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	 

	29
	Nhập môn xã hội học
	2
	02KHXH102
	 
	chọn 1/3

	30
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	7
	

	31
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	 
	

	32
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	6
	chọn 1/3

	33
	Định giá tài sản
	2
	02tchinh370
	 
	

	34
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2
	02tchinh311
	 
	

	35
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	5
	 

	36
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	37
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	38
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	5
	 

	39
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	5
	 

	40
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	5
	 

	41
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	5
	 

	42
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	5
	Chọn 1/2

	43
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
13. Sinh viên Thái Thị Dung, sinh ngày: 12/7/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 


	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	7
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	 

	16
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	7
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	20
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	 

	21
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	23
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	24
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	5
	 

	25
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	8
	 

	26
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	27
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	7
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	 

	29
	Nhập môn xã hội học
	2
	02KHXH102
	 
	chọn 1/3

	30
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	6
	

	31
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	 
	

	32
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	5
	chọn 1/3

	33
	Định giá tài sản
	2
	02tchinh370
	 
	

	34
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2
	02tchinh311
	 
	

	35
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	7
	 

	36
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	 

	37
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	8
	 

	38
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	39
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	8
	 

	40
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	9
	 

	41
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	8
	 

	42
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	7
	Chọn 1/3

	43
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
14. Sinh viên Đoàn Văn Dương, sinh ngày: 01/01/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm  học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	6
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	6
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	6
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	6
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	6
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	5
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	16
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	6
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	6
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	5
	 

	20
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	5
	 

	21
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	5
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	5
	 

	23
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	24
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	5
	 

	25
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	26
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	27
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	6
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	5
	 

	29
	Nhập môn xã hội học
	2
	02KHXH102
	 
	chọn 1/3

	30
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	6
	

	31
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	 
	

	32
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	5
	chọn 1/3

	33
	Định giá tài sản
	2
	02tchinh370
	 
	

	34
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2
	02tchinh311
	 
	

	35
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	5
	 

	36
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	37
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	38
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	6
	 

	39
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	40
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	6
	 

	41
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	 

	42
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	5
	Chọn 1/3

	43
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
15. Sinh viên Trần Thị Lệ Hiền, sinh ngày: 30/01/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	8
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	7
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	16
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	6
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	20
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	 

	21
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	23
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	24
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	6
	 

	25
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	6
	 

	26
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	27
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	5
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	5
	 

	29
	Nhập môn xã hội học
	2
	02KHXH102
	 
	chọn 1/3

	30
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	5
	

	31
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	 
	

	32
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	6
	chọn 1/3

	33
	Định giá tài sản
	2
	02tchinh370
	 
	

	34
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2
	02tchinh311
	 
	

	35
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	6
	 

	36
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	5
	 

	37
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	38
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	39
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	40
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	 

	41
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	8
	 

	42
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	6
	Chọn 1/3

	43
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
16. Sinh viên Trần Thị Thanh Hương, sinh ngày: 16/10/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm  học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	7
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	16
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	6
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	6
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	20
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	21
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	23
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	24
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	5
	 

	25
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	7
	 

	26
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	8
	 

	27
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	7
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	 

	29
	Nhập môn xã hội học
	2
	02KHXH102
	 
	chọn 1/3

	30
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	6
	

	31
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	 
	

	32
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	6
	chọn 1/3

	33
	Định giá tài sản
	2
	02tchinh370
	 
	

	34
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2
	02tchinh311
	 
	

	35
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	7
	 

	36
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	37
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	 

	38
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	5
	 

	39
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	40
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	 

	41
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	 

	42
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	7
	Chọn 1/3

	43
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
17. Sinh viên Lê Duy Khánh, sinh ngày: 12/12/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.

	

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm  học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	6
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	5
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	 

	16
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	5
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	5
	 

	20
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	 

	21
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	23
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	24
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	5
	 

	25
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	26
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	5
	 

	27
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	5
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	 

	29
	Nhập môn xã hội học
	2
	02KHXH102
	 
	chọn 1/3

	30
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	6
	

	31
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	 
	

	32
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	6
	chọn 1/3

	33
	Định giá tài sản
	2
	02tchinh370
	 
	

	34
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2
	02tchinh311
	 
	

	35
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	6
	 

	36
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	37
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	 

	38
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	39
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	40
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	5
	 

	41
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	5
	 

	42
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	5
	Chọn 1/3

	43
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
18. Sinh viên Trần Thị Mai, sinh ngày: 10/9/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	6
	

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	6
	

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	6
	

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	6
	

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	

	16
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	7
	

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	

	20
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	

	21
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	

	23
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	

	24
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	5
	

	25
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	

	26
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	

	27
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	6
	

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	

	29
	Nhập môn xã hội học
	2
	02KHXH102
	
	chọn 1/3

	30
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	6
	

	31
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	
	

	32
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	6
	chọn 1/3

	33
	Định giá tài sản
	2
	02tchinh370
	
	

	34
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2
	02tchinh311
	
	

	35
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	6
	

	36
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	

	37
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	

	38
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	6
	

	39
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	

	40
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	6
	

	41
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	

	42
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	7
	Chọn 1/3

	43
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
	19. Sinh viên Vũ Thị Nguyệt, sinh ngày: 13/5/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	8
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	5
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	7
	 

	16
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	5
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	5
	 

	20
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	 

	21
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	7
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	5
	 

	23
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	24
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	5
	 

	25
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	26
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	27
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	9
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	6
	 

	29
	Nhập môn xã hội học
	2
	02KHXH102
	 
	chọn 1/3

	30
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	6
	

	31
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	 
	

	32
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	6
	chọn 1/3

	33
	Định giá tài sản
	2
	02tchinh370
	 
	

	34
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2
	02tchinh311
	 
	

	35
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	6
	 

	36
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	5
	 

	37
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	 

	38
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	6
	 

	39
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	40
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	5
	 

	41
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	 

	42
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	6
	Chọn 1/2

	43
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
	20. Sinh viên Bùi Thị Như Quỳnh, sinh ngày: 11/9/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	6
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	6
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	6
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	6
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	5
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	 

	16
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	7
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	20
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	 

	21
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	5
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	23
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	6
	 

	24
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	5
	 

	25
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	6
	 

	26
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	5
	 

	27
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	6
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	5
	 

	29
	Nhập môn xã hội học
	2
	02KHXH102
	 
	chọn 1/3

	30
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	5
	

	31
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	 
	

	32
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	6
	chọn 1/3

	33
	Định giá tài sản
	2
	02tchinh370
	 
	

	34
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2
	02tchinh311
	 
	

	35
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	5
	 

	36
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	37
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	 

	38
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	39
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	5
	 

	40
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	6
	 

	41
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	 

	42
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	6
	Chọn 1/2

	43
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
21. Sinh viên Trần Quang Thành, sinh ngày: 26/9/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 


	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	5
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	16
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	7
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	5
	 

	20
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	 

	21
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	23
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	24
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	5
	 

	25
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	26
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	5
	 

	27
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	5
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	5
	 

	29
	Nhập môn xã hội học
	2
	02KHXH102
	 
	chọn 1/3

	30
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	6
	

	31
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	 
	

	32
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	6
	chọn 1/3

	33
	Định giá tài sản
	2
	02tchinh370
	 
	

	34
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2
	02tchinh311
	 
	

	35
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	6
	 

	36
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	37
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	38
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	6
	 

	39
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	40
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	6
	 

	41
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	5
	 

	42
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	5
	Chọn 1/2

	43
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
	22. Sinh viên Bùi Thị Tuyết, sinh ngày: 19/11/1992; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	8
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	7
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	14
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	 

	15
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	16
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	

	17
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	 

	18
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	 

	19
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	20
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	21
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	 

	22
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	7
	 

	23
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	24
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	7
	 

	25
	Thuế
	3
	02tchinh340
	5
	 

	26
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	8
	 

	27
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	28
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	29
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	6
	 

	30
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	8
	 

	31
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	6
	 

	32
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	8
	 

	33
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	8
	 

	34
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 3
	3
	02ketoan313
	7
	 

	35
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	36
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	37
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	5
	 

	38
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	8
	 

	39
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	 

	40
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	8
	Chọn 1/3

	41
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	42
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	8
	

	43
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	6
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
	23. Sinh viên Nguyễn Thị Hương Xuân, sinh ngày: 01/9/1992; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	8
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	9
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	10
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	11
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	7
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	 

	13
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	 

	14
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	15
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	8
	

	16
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	7
	 

	17
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	8
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	20
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	 

	21
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	8
	 

	22
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	23
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	7
	 

	24
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	 

	25
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	8
	 

	26
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	8
	 

	27
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	28
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	6
	 

	29
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	8
	 

	30
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	 

	31
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	7
	 

	32
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	7
	 

	33
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 3
	3
	02ketoan313
	6
	 

	34
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	 

	35
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	9
	 

	36
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	6
	 

	37
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	38
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	 

	39
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	8
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	40
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	41
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	

	42
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	6
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
	24. Sinh viên Đỗ Thu Hoàn, sinh ngày: 10/9/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	8
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	9
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	 

	14
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
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	15
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	7
	 

	16
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	 

	17
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	8
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	8
	 

	20
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	 

	21
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	9
	 

	22
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	10
	 

	23
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	8
	 

	24
	Thuế
	3
	02tchinh340
	8
	 

	25
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	7
	 

	26
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	27
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	9
	 

	28
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	8
	 

	29
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	9
	 

	30
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	 

	31
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	9
	 

	32
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	9
	 

	33
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 3
	3
	02ketoan313
	8
	 

	34
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	 

	35
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	9
	 

	36
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	37
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	9
	 

	38
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	9
	 

	39
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	7
	Chọn 1/3

	40
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	41
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	5
	

	42
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	7
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
	25. Sinh viên Vũ Thị Hương, sinh ngày: 10/10/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	8
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	14
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
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	15
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	7
	 

	16
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	17
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	8
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	8
	 

	20
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	 

	21
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	6
	 

	22
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	8
	 

	23
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	 

	24
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	 

	25
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	6
	 

	26
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	27
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	9
	 

	28
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	29
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	6
	 

	30
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	6
	 

	31
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	8
	 

	32
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	6
	 

	33
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 3
	3
	02ketoan313
	8
	 

	34
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	8
	 

	35
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	36
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	6
	 

	37
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	38
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	 

	39
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	8
	Chọn 1/3

	40
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	41
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	

	42
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	7
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
	26. Sinh viên Trần Thị Mai , sinh ngày: 14/02/1988; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	8
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	8
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	9
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	14
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	6
	 

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	7
	 

	16
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	 

	17
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	8
	 

	19
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	 

	20
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	8
	 

	21
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	9
	 

	22
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	8
	 

	23
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	 

	24
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	7
	 

	25
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	26
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	27
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	28
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	9
	 

	29
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	 

	30
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	8
	 

	31
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	7
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 3
	3
	02ketoan313
	7
	 

	33
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	5
	 

	34
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	 

	35
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	36
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	37
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	 

	38
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	8
	Chọn 1/3

	39
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	40
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	6
	

	41
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	7
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
	27. Sinh viên Phạm Thị Mây, sinh ngày: 27/8/1991;  Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	9
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	8
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	 

	14
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	 

	15
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
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	16
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	7
	

	17
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	 

	18
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	 

	19
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	20
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	21
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	 

	22
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	9
	 

	23
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	9
	 

	24
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	7
	 

	25
	Thuế
	3
	02tchinh340
	8
	 

	26
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	6
	 

	27
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	28
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	29
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	7
	 

	30
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	9
	 

	31
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	 

	32
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	9
	 

	33
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	8
	 

	34
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 3
	3
	02ketoan313
	9
	 

	35
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	 

	36
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	8
	 

	37
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	38
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	8
	 

	39
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	8
	 

	40
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	8
	Chọn 1/3

	41
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	42
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	8
	

	43
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	7
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
	28. Sinh viên  Nguyễn Thị Ngân, sinh ngày: 22/7/1992; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	8
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác- Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	8
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	 

	14
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	6
	 

	15
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	16
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	

	17
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	7
	 

	18
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	 

	19
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	6
	 

	20
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	8
	 

	21
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	 

	22
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	8
	 

	23
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	 

	24
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	25
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	5
	 

	26
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	6
	 

	27
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	28
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	7
	 

	29
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	8
	 

	30
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	6
	 

	31
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	7
	 

	32
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	7
	 

	33
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 3
	3
	02ketoan313
	8
	 

	34
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	8
	 

	35
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	 

	36
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	37
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	8
	 

	38
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	8
	 

	39
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	7
	Chọn 1/3

	40
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	41
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	5
	

	42
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	7
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(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
	29. Sinh viên Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày: 15/7/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	6
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	6
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	6
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	6
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	8
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	14
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	6
	 

	15
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	16
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	

	17
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	 

	18
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	 

	19
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	 

	20
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	21
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	 

	22
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	8
	 

	23
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	 

	24
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	5
	 

	25
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	8
	 

	26
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	27
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	28
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	6
	 

	29
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	6
	 

	30
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	 

	31
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	6
	 

	32
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	7
	 

	33
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	8
	 

	34
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 3
	3
	02ketoan313
	6
	 

	35
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	36
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	37
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	38
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	5
	 

	39
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	5
	Chọn 1/3

	40
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	41
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	

	42
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	8
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(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
	30. Sinh viên Đỗ Thị Hà Thu, sinh ngày: 11/8/1992; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	8
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	7
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	14
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	15
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	5
	

	16
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	17
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	8
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	8
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	8
	 

	20
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	 

	21
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	7
	 

	22
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	8
	 

	23
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	24
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	8
	 

	25
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	6
	 

	26
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	27
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	28
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	7
	 

	29
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	 

	30
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	7
	 

	31
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	8
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 3
	3
	02ketoan313
	7
	 

	33
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	8
	 

	34
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	9
	 

	35
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	6
	 

	36
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	37
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	 

	38
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	5
	Chọn 1/3

	39
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	40
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	5
	

	41
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	6
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
	31. Sinh viên Vũ Thị Tố Chuyên, sinh ngày: 01/9/1990; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	6
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	6
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	6
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	6
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	6
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	9
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	6
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	14
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	5
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	7
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	18
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	6
	 

	19
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	5
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	8
	 

	21
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	 

	22
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	5
	Chọn 2/4

	23
	Định giá tài sản
	2
	02tchinh370
	6
	Chọn 2/4

	24
	Lập và phân tích dự án đầu tư
	2
	02ketoan124
	5
	Chọn 2/4

	25
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2
	02tchinh311
	5
	Chọn 2/4

	26
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	27
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	28
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	8
	 

	29
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	9
	 

	30
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	 

	31
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	7
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 3
	3
	02ketoan313
	6
	 

	33
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	34
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	35
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	9
	 

	36
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	8
	 

	37
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	 

	38
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	 
	Chọn 1/3

	39
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	Chọn 1/3

	40
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	5
	Chọn 1/3
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	32. Sinh viên Đinh Trần Hữu Vinh, sinh ngày: 05/11/1992; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	5
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	5
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	 

	14
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	15
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	8
	Chọn 1/2

	16
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	8
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	7
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	19
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	8
	 

	20
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	22
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	23
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	9
	 

	24
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	 

	25
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	6
	 

	26
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	9
	 

	27
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 3
	3
	02ketoan313
	7
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	8
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	8
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	8
	 

	32
	Chuẩn mực kế toán quốc tế
	2
	02ketoan350
	7
	 

	33
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
	33. Sinh viên Đồng Thị Thu , sinh ngày: 18/5/1992; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	5
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	8
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mácn - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	8
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	8
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	9
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	8
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	7
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	 

	14
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	15
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	7
	

	16
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	9
	 

	17
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	8
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	20
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	8
	 

	21
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	8
	 

	22
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	8
	 

	23
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	8
	 

	24
	Thuế
	3
	02tchinh340
	8
	 

	25
	Lập và phân tích dự án đầu tư
	2
	02ketoan124
	8
	 

	26
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	8
	 

	27
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	7
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	 

	29
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	9
	 

	30
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	9
	 

	31
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	7
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	8
	 

	33
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	9
	 

	34
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	35
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	9
	 

	36
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	2
	 

	37
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	8
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
	34. Sinh viên Trần Thị Mây, sinh ngày: 18/10/1992; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm  học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	5
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	9
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	9
	 

	13
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	7
	 

	14
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	 

	15
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	9
	 

	16
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	17
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	 

	18
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	9
	 

	19
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	7
	 

	21
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	22
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	23
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	24
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	6
	 

	25
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	42
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	 

	26
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	7
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	7
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	6
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	5
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	6
	Chọn 1/3

	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	Chọn 1/3

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	8
	Chọn 1/3

	36
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	7
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
	35. Sinh viên Đoàn Thanh Quân, sinh ngày: 07/3/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	5
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	8
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	8
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	8
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	9
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	8
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	8
	 

	13
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	9
	 

	14
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	 

	15
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	9
	 

	16
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	8
	 

	17
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	 

	18
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	9
	 

	19
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	9
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	9
	 

	21
	Thuế
	3
	02tchinh340
	9
	 

	22
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	8
	 

	23
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	8
	 

	24
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	7
	 

	25
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	9
	 

	26
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	9
	 

	27
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	9
	 

	28
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	8
	 

	29
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	8
	 

	30
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	9
	 

	31
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	32
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	9
	 

	33
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	9
	 

	34
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	9
	Chọn 1/3

	35
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	Chọn 1/3

	36
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	9
	Chọn 1/3

	37
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	8
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
	36. Sinh viên Lê Ngọc Uyên, sinh ngày: 24/7/1992; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	5
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	8
	 

	13
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	8
	 

	14
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	 

	15
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	16
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	17
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	 

	18
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	7
	 

	19
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	7
	 

	21
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	 

	22
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	23
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	24
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	6
	 

	25
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	26
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	 

	27
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	8
	 

	28
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	7
	 

	29
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	 

	30
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	 

	31
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	32
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	33
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	 

	34
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	6
	Chọn 1/3

	35
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	Chọn 1/3

	36
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	Chọn 1/3

	37
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	6
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
	37. Sinh viên Hoàng Thị Bích Liên, sinh ngày: 07/6/1992; Chuyên ngành đăng ký học: Kế toán, trình độ học đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	5
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	8
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	8
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	8
	 

	13
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	9
	 

	14
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	8
	 

	15
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	9
	 

	16
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	17
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	 

	18
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	9
	 

	19
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	8
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	8
	 

	21
	Thuế
	3
	02tchinh340
	9
	 

	22
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	8
	 

	23
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	8
	 

	24
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	7
	 

	25
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	9
	 

	26
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	9
	 

	27
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	8
	 

	28
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	8
	 

	29
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	9
	 

	30
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	8
	 

	31
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	32
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	9
	 

	33
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	9
	 

	34
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	9
	Chọn 1/3

	35
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	Chọn 1/3

	36
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	9
	Chọn 1/3

	37
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	8
	 


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
38. Sinh viên Lê Quang Hưng, sinh ngày: 13/8/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Công nghệ kỹ thuật điện; trình độ học đại học.


	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	2
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	3
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	8
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	7
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	8
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	9
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	10
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	11
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	12
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	6
	 

	13
	Giải tích mạch điện
	5
	02dientu103
	7
	 

	14
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	6
	 

	15
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	16
	Phương pháp tính
	2
	02TOAN230
	5
	Chọn 2/3

	17
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	Chọn 2/3

	18
	Quy hoạch tuyến tính
	2
	02TOAN231
	 
	Chọn 2/3

	19
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	6
	 

	20
	Nhà máy điện và trạm biến áp
	3
	02dien414
	5
	 

	21
	Thực tập Thiết bị điện, chiếu sáng
	3
	02dien428
	6
	 

	22
	Đo lường điện – điện tử
	2
	02dientu230
	5
	 

	23
	Điện tử tương tự
	2
	02dientu210
	6
	 

	24
	Thực hành đo lường, điện - điện tử
	4
	02dientu170
	7
	 

	25
	Thực hành máy điện - truyền động điện
	2
	02DIEN323
	6
	 

	26
	Điện tử công suất
	2
	02tdhoa440
	6
	 

	27
	Thiết bị điện
	3
	02dien325
	6
	 

	28
	Vi xử lý - Vi điều khiển
	3
	02tdhoa330
	7
	 

	29
	Nhập môn lôgic học
	2
	02KHXH101
	5
	Chọn 2/4

	30
	Kinh tế học đại cương
	2
	02KINHTE100
	7
	

	31
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	 
	

	32
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	 
	

	33
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	6
	 

	34
	Vận hành hệ thống điện
	3
	02dientu461
	5
	Chọn 2/5

	35
	Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính (CAD)
	3
	02dien470
	 
	

	36
	Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA)
	3
	02tdhoa450
	 
	

	37
	Kỹ thuật máy tính và ghép nối
	3
	02maytinh411
	6
	

	38
	Công nghệ chế tạo máy điện, thiết bị điện công nghiệp
	3
	02dien429
	 
	

	39
	An toàn điện
	2
	02DIEN442
	6
	 

	40
	Cung cấp điện, đồ án cung cấp điện
	4
	02dien312
	8
	 

	41
	Điều khiển quá trình, Đồ án điều khiển quá trình
	3
	02tdhoa320
	8
	 

	42
	Thực tập điều khiển
	2
	02tdhoa321
	7
	 


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh))

39. Sinh viên Nguyễn Văn Tân, sinh ngày: 14/11/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Công nghệ kỹ thuật điện; trình độ học đại học.


	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	6
	 

	2
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	6
	 

	3
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	6
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	6
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	7
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	8
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	9
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	10
	Nhập môn lôgic học
	2
	02KHXH101
	5
	Chọn 2/5

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	5
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	14
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	5
	 

	15
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	5
	 

	16
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	5
	 

	17
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	5
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	5
	 

	19
	Phương pháp tính
	2
	02TOAN230
	5
	Chọn 2/4

	20
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	Chọn 2/4

	21
	Quy hoạch tuyến tính
	2
	02TOAN231
	 
	Chọn 2/4

	22
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 2/4

	23
	Thực tập Thiết bị điện, chiếu sáng
	3
	02dien428
	6
	 

	24
	Cơ sở điều khiển tự động
	3
	02tdhoa301
	7
	 

	25
	Đo lường điện - điện tử
	2
	02dientu230
	6
	 

	26
	Điện tử tương tự
	2
	02dientu210
	5
	 

	27
	Thực hành đo lường, điện - điện tử
	4
	02dientu170
	7
	 

	28
	Máy điện
	3
	02dien321
	6
	 

	29
	Thực hành máy điện - truyền động điện
	2
	02DIEN323
	6
	 

	30
	Điện tử công suất
	2
	02tdhoa440
	6
	 

	31
	Thiết bị điện
	3
	02dien325
	5
	 

	32
	An toàn điện
	2
	02DIEN442
	6
	 

	33
	Truyền động điện
	3
	02tdhoa311
	6
	 

	34
	Cung cấp điện, đồ án cung cấp điện
	4
	02dien312
	7
	 

	35
	Điều khiển quá trình, Đồ án điều khiển quá trình
	3
	02tdhoa320
	6
	 

	36
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH CNKTĐ
	3
	02TANH344
	6
	 

	37
	Môi trường công nghiệp
	3
	02LOTHIEN141
	6
	 


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh))

40. Sinh viên Lê Đồng Tiến, sinh ngày: 21/7/1992; Chuyên ngành đăng ký học: Công nghệ kỹ thuật điện; trình độ học đại học.



	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	3
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	7
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	8
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	9
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	10
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	8
	 

	11
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	7
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	13
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	4
	 

	14
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	6
	 

	15
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	7
	 

	16
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	6
	 

	17
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	7
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	8
	 

	19
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	 

	20
	Cơ sở điều khiển tự động
	3
	02tdhoa301
	7
	 

	21
	Đo lường điện - điện tử
	2
	02dientu230
	8
	 

	22
	Điện tử tương tự
	2
	02dientu210
	8
	 

	23
	Thực hành đo lường, điện - điện tử
	4
	02dientu170
	5
	 

	24
	Máy điện
	3
	02dien321
	8
	 

	25
	Điện tử công suất
	2
	02tdhoa440
	7
	 

	26
	Thiết bị điện
	3
	02dien325
	9
	 

	27
	Vi xử lý - Vi điều khiển
	3
	02tdhoa330
	6
	 

	28
	Truyền động điện
	3
	02tdhoa311
	7
	 

	29
	Cung cấp điện, đồ án cung cấp điện
	4
	02dien312
	8
	 

	30
	Điều khiển quá trình, Đồ án điều khiển quá trình
	3
	02tdhoa320
	6
	 

	31
	Thực tập điều khiển
	2
	02tdhoa321
	6
	 

	32
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH CNKTĐ
	3
	02TANH344
	8
	 

	33
	Môi trường công nghiệp
	3
	02LOTHIEN141
	7
	 


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh))

41. Sinh viên Phạm Trung Thành, sinh ngày 10/10/1992; Chuyên ngành đăng ký học: Kỹ thuật mỏ hầm lò; trình độ học đại học.



	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	3
	Công nghệ khai thác hầm lò
	3
	02hamlo321
	7
	 

	4
	Các quá trình sản xuất mỏ lộ thiên
	4
	02lothien320
	5
	 

	5
	Mở vỉa và khai thác hầm lò
	4
	02hamlo320
	8
	 

	6
	Kỹ thuật thông gió và thoát nước mỏ
	3
	02hamlo330
	7
	 

	7
	Vận tải mỏ
	3
	02hamlo301
	7
	 

	8
	Khoan nổ mìn
	3
	02lothien330
	8
	 

	9
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	10
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	11
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	12
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	13
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	8
	 

	14
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	15
	Môi trường công nghiệp
	3
	02LOTHIEN141
	8
	 

	16
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	17
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	5
	 

	18
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	6
	 

	19
	Sức bền vật liệu
	2
	02KTHUAT102
	6
	 

	20
	Cơ lý đá
	2
	02xdung300
	8
	 

	21
	Địa chất mỏ
	3
	02DIACHAT
	5
	 

	22
	Trắc địa mỏ
	3
	02TRACDIA101
	8
	 

	23
	Điện khí hóa xí nghiệp mỏ
	2
	02DIEN391
	7
	 

	24
	Thủy lực - Máy thủy khí
	3
	02COKHI401
	7
	 

	25
	Kỹ thuật điện - điện tử
	3
	02DIENTU302
	7
	 

	26
	Thiết bị mỏ Hầm lò
	2
	02cokhi321
	6
	 

	27
	Thực tập sản xuất ở lò chuẩn bị
	5
	02hamlo460
	8
	 

	28
	Nguyên lý thiết kế mỏ hầm lò
	2
	02hamlo422
	7
	 

	29
	Đào chống lò + VLCNM
	4
	02xaydung410
	7
	 

	30
	Thực tập sản xuất ở lò chợ
	7
	02hamlo461
	8
	 


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh))

42. Sinh viên Dương Trung Tình, sinh ngày: 14/3/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kỹ thuật mỏ hầm lò; trình độ học đại học.



	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	3
	Công nghệ khai thác hầm lò
	3
	02hamlo321
	8
	 

	4
	Các quá trình sản xuất mỏ lộ thiên
	4
	02lothien320
	8
	 

	5
	Mở vỉa và khai thác hầm lò
	4
	02hamlo320
	7
	 

	6
	Kỹ thuật thông gió và thoát nước mỏ
	3
	02hamlo330
	8
	 

	7
	Vận tải mỏ
	3
	02hamlo301
	8
	 

	8
	Khoan nổ mìn
	3
	02lothien330
	8
	 

	9
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	10
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	11
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	12
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	8
	 

	13
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	8
	 

	14
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	15
	Môi trường công nghiệp
	3
	02LOTHIEN141
	8
	 

	16
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	17
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	18
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	6
	 

	19
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	7
	 

	20
	Sức bền vật liệu
	2
	02KTHUAT102
	7
	 

	21
	Cơ lý đá
	2
	02xdung300
	7
	 

	22
	Địa chất mỏ
	3
	02DIACHAT
	8
	 

	23
	Trắc địa mỏ
	3
	02TRACDIA101
	8
	 

	24
	Điện khí hóa xí nghiệp mỏ
	2
	02DIEN391
	8
	 

	25
	Thủy lực - Máy thủy khí
	3
	02COKHI401
	7
	 

	26
	Kỹ thuật điện - điện tử
	3
	02DIENTU302
	8
	 

	27
	Thiết bị mỏ Hầm lò
	2
	02cokhi321
	8
	 

	28
	Thực tập sản xuất ở lò chuẩn bị
	5
	02hamlo460
	8
	 

	29
	Nguyên lý thiết kế mỏ hầm lò
	2
	02hamlo422
	8
	 

	30
	Đào chống lò + VLCNM
	4
	02xaydung410
	8
	 

	31
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	6
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh))

	43. Sinh viên Hoàng Tuấn Cường, sinh ngày 12/12/1988; Chuyên ngành đăng ký học: Kỹ thuật mỏ hầm lò; trình độ học đại học.



	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	3
	Công nghệ khai thác hầm lò
	3
	02hamlo321
	9
	 

	4
	Các quá trình sản xuất mỏ lộ thiên
	4
	02lothien320
	8
	 

	5
	Mở vỉa và khai thác hầm lò
	4
	02hamlo320
	9
	 

	6
	Kỹ thuật thông gió và thoát nước mỏ
	3
	02hamlo330
	9
	 

	7
	Vận tải mỏ
	3
	02hamlo301
	9
	 

	8
	Khoan nổ mìn
	3
	02lothien330
	9
	 

	9
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	10
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	11
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	12
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	8
	 

	13
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	9
	 

	14
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	8
	 

	15
	Môi trường công nghiệp
	3
	02LOTHIEN141
	9
	 

	16
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	17
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	18
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	7
	 

	19
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	9
	 

	20
	Sức bền vật liệu
	2
	02KTHUAT102
	10
	 

	21
	Cơ lý đá
	2
	02xdung300
	8
	 

	22
	Địa chất mỏ
	3
	02DIACHAT
	8
	 

	23
	Trắc địa mỏ
	3
	02TRACDIA101
	9
	 

	24
	Điện khí hóa xí nghiệp mỏ
	2
	02DIEN391
	9
	 

	25
	Thủy lực - Máy thủy khí
	3
	02COKHI401
	8
	 

	26
	Kỹ thuật điện - điện tử
	3
	02DIENTU302
	9
	 

	27
	Thiết bị mỏ Hầm lò
	2
	02cokhi321
	8
	 

	28
	Thực tập sản xuất ở lò chuẩn bị
	5
	02hamlo460
	9
	 

	29
	Nguyên lý thiết kế mỏ hầm lò
	2
	02hamlo422
	9
	 

	30
	Đào chống lò + VLCNM
	4
	02xaydung410
	9
	 

	31
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	9
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh))

	44. Sinh viên Phạm Ngọc Linh, sinh ngày: 14/10/1989; Chuyên ngành đăng ký học: Kỹ thuật mỏ hầm lò; trình độ học đại học.



	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	3
	Công nghệ khai thác hầm lò
	3
	02hamlo321
	8
	 

	4
	Các quá trình sản xuất mỏ lộ thiên
	4
	02lothien320
	8
	 

	5
	Mở vỉa và khai thác hầm lò
	4
	02hamlo320
	7
	 

	6
	Kỹ thuật thông gió và thoát nước mỏ
	3
	02hamlo330
	8
	 

	7
	Vận tải mỏ
	3
	02hamlo301
	8
	 

	8
	Khoan nổ mìn
	3
	02lothien330
	8
	 

	9
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	10
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	11
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	12
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	13
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	14
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	15
	Môi trường công nghiệp
	3
	02LOTHIEN141
	8
	 

	16
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	17
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	18
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	7
	 

	19
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	7
	 

	20
	Sức bền vật liệu
	2
	02KTHUAT102
	7
	 

	21
	Cơ lý đá
	2
	02xdung300
	8
	 

	22
	Địa chất mỏ
	3
	02DIACHAT
	9
	 

	23
	Trắc địa mỏ
	3
	02TRACDIA101
	7
	 

	24
	Điện khí hóa xí nghiệp mỏ
	2
	02DIEN391
	8
	 

	25
	Thủy lực - Máy thủy khí
	3
	02COKHI401
	6
	 

	26
	Kỹ thuật điện - điện tử
	3
	02DIENTU302
	6
	 

	27
	Thiết bị mỏ Hầm lò
	2
	02cokhi321
	7
	 

	28
	Thực tập sản xuất ở lò chuẩn bị
	5
	02hamlo460
	9
	 

	39
	Nguyên lý thiết kế mỏ hầm lò
	2
	02hamlo422
	6
	 

	30
	Đào chống lò + VLCNM
	4
	02xaydung410
	7
	 

	31
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	7
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh))

	45. Sinh viên Lê Duy Sức, sinh ngày: 21/10/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kỹ thuật mỏ hầm lò; trình độ học đại học.



	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	3
	Công nghệ khai thác hầm lò
	3
	02hamlo321
	8
	 

	4
	Các quá trình sản xuất mỏ lộ thiên
	4
	02lothien320
	7
	 

	5
	Mở vỉa và khai thác hầm lò
	4
	02hamlo320
	7
	 

	6
	Kỹ thuật thông gió và thoát nước mỏ
	3
	02hamlo330
	7
	 

	7
	Vận tải mỏ
	3
	02hamlo301
	8
	 

	8
	Khoan nổ mìn
	3
	02lothien330
	8
	 

	9
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	10
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	11
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	12
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	13
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	14
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	15
	Môi trường công nghiệp
	3
	02LOTHIEN141
	7
	 

	16
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	17
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	18
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	7
	 

	19
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	8
	 

	20
	Sức bền vật liệu
	2
	02KTHUAT102
	8
	 

	21
	Cơ lý đá
	2
	02xdung300
	7
	 

	22
	Địa chất mỏ
	3
	02DIACHAT
	6
	 

	23
	Trắc địa mỏ
	3
	02TRACDIA101
	8
	 

	24
	Điện khí hóa xí nghiệp mỏ
	2
	02DIEN391
	6
	 

	25
	Thủy lực - Máy thủy khí
	3
	02COKHI401
	7
	 

	26
	Kỹ thuật điện - điện tử
	3
	02DIENTU302
	7
	 

	27
	Thiết bị mỏ Hầm lò
	2
	02cokhi321
	7
	 

	28
	Thực tập sản xuất ở lò chuẩn bị
	5
	02hamlo460
	8
	 

	29
	Nguyên lý thiết kế mỏ hầm lò
	2
	02hamlo422
	7
	 

	30
	Đào chống lò + VLCNM
	4
	02xaydung410
	8
	 

	31
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	7
	 


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh))

46. Sinh viên Đỗ Tú Tài, sinh ngày: 05/9/1992; Chuyên ngành đăng ký học: Kỹ thuật mỏ hầm lò; trình độ học đại học.



	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	3
	Công nghệ khai thác hầm lò
	3
	02hamlo321
	5
	 

	4
	Các quá trình sản xuất mỏ lộ thiên
	4
	02lothien320
	9
	 

	5
	Mở vỉa và khai thác hầm lò
	4
	02hamlo320
	6
	 

	6
	Vận tải mỏ
	3
	02hamlo301
	5
	 

	7
	Khoan nổ mìn
	3
	02lothien330
	7
	 

	8
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	9
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	10
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	11
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	8
	 

	12
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	13
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	14
	Môi trường công nghiệp
	3
	02LOTHIEN141
	7
	 

	15
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	16
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	5
	 

	17
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	9
	 

	18
	Sức bền vật liệu
	2
	02KTHUAT102
	7
	 

	19
	Cơ lý đá
	2
	02xdung300
	6
	 

	20
	Địa chất mỏ
	3
	02DIACHAT
	7
	 

	21
	Trắc địa mỏ
	3
	02TRACDIA101
	6
	 

	22
	Điện khí hóa xí nghiệp mỏ
	2
	02DIEN391
	7
	 

	23
	Thủy lực - Máy thủy khí
	3
	02COKHI401
	6
	 

	24
	Kỹ thuật điện - điện tử
	3
	02DIENTU302
	6
	 

	25
	Thiết bị mỏ Hầm lò
	2
	02cokhi321
	7
	 

	26
	Thực tập sản xuất ở lò chuẩn bị
	5
	02hamlo460
	7
	 

	27
	Nguyên lý thiết kế mỏ hầm lò
	2
	02hamlo422
	6
	 

	28
	Đào chống lò + VLCNM
	4
	02xaydung410
	7
	 

	29
	Thực tập sản xuất ở lò chợ
	7
	02hamlo461
	6
	 

	30
	An toàn mỏ hầm lò
	2
	02hamlo440
	8
	 


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh))

47. Sinh viên Bùi Anh Đại, sinh ngày: 04/3/1990; Chuyên ngành đăng ký học: Kỹ thuật mỏ hầm lò; trình độ học đại học.



	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Các quá trình sản xuất mỏ lộ thiên
	4
	02lothien320
	8
	 

	2
	Tin học ứng dụng chuyên ngành Kỹ thuật mỏ
	2
	02tinhoc340
	6
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	4
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	5
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	6
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	8
	 

	7
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	8
	Môi trường công nghiệp
	3
	02LOTHIEN141
	8
	 

	9
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	11
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	5
	 

	12
	Cơ lý đá
	2
	02xdung300
	6
	 

	13
	Địa chất mỏ
	3
	02DIACHAT
	6
	 

	14
	Trắc địa mỏ
	3
	02TRACDIA101
	6
	 

	15
	Điện khí hóa xí nghiệp mỏ
	2
	02DIEN391
	6
	 

	16
	Thiết bị mỏ Hầm lò
	2
	02cokhi321
	9
	 

	17
	Thực tập kỹ thuật viên
	2
	02hamlo462
	8
	 

	18
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	19
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	5
	Chọn 2/5

	20
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	 
	Chọn 2/5

	21
	Nhập môn lôgic học
	2
	02KHXH101
	6
	Chọn 2/5

	22
	Nhập môn xã hội học
	2
	02KHXH102
	 
	Chọn 2/5

	23
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	 
	Chọn 2/5

	24
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	25
	Thiết kế đường ôtô
	2
	02lothien411
	 
	Chọn 1/5

	26
	Cơ sở tuyển khoáng
	2
	02tkhoang410
	6
	Chọn 1/5

	27
	Khai thác quặng bằng phương pháp hầm lò
	2
	02hamlo423
	 
	Chọn 1/5

	28
	Mặt bằng sân công nghiệp
	2
	02xdung411
	 
	Chọn 1/5

	29
	Thực tập kỹ thuật viên phòng kỹ thuật lộ thiên
	2
	02lothien452
	 
	Chọn 1/5

	30
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	 

	31
	Sức bền vật liệu
	2
	02KTHUAT102
	5
	 

	32
	Kỹ thuật điện - điện tử
	3
	02DIENTU302
	6
	 

	33
	Quản trị kinh doanh
	3
	02quantri101
	5
	 

	34
	Quy trình công nghệ và thiết kế mỏ lộ thiên
	4
	02lothien310
	8
	 

	35
	An toàn mỏ hầm lò
	2
	02hamlo440
	6
	 

	36
	Nguyên lý máy - Chi tiết máy
	2
	02maymo200
	6
	 

	37
	Thực tập sản xuất ở lò chuẩn bị
	5
	02hamlo460
	8
	 

	38
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	39
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	6
	 

	40
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	41
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	42
	Thực tập sản xuất ở lò chợ
	7
	02hamlo461
	9
	 

	43
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	Chọn 2/4

	44
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	 
	

	45
	Đại cương về trái đất
	2
	02DIACHAT202
	 
	

	46
	Quy hoạch tuyến tính
	2
	02TOAN231
	8
	

	47
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	6
	 

	48
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	7
	 


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh))

48. Sinh viên Đào Kim Hường, sinh ngày: 22/2/1984; Chuyên ngành đăng ký học: Kỹ thuật mỏ hầm lò; trình độ học đại học.



	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Các quá trình sản xuất mỏ lộ thiên
	4
	02lothien320
	7
	 

	2
	Tin học ứng dụng chuyên ngành Kỹ thuật mỏ
	2
	02tinhoc340
	6
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	5
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	6
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	7
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	8
	Môi trường công nghiệp
	3
	02LOTHIEN141
	8
	 

	9
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	11
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	5
	 

	12
	Cơ lý đá
	2
	02xdung300
	6
	 

	`13
	Địa chất mỏ
	3
	02DIACHAT
	7
	 

	14
	Trắc địa mỏ
	3
	02TRACDIA101
	8
	 

	15
	Điện khí hóa xí nghiệp mỏ
	2
	02DIEN391
	6
	 

	16
	Thiết bị mỏ Hầm lò
	2
	02cokhi321
	8
	 

	17
	Thực tập kỹ thuật viên
	2
	02hamlo462
	8
	 

	18
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	19
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	5
	Chọn 2/5

	20
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	 
	Chọn 2/5

	21
	Nhập môn lôgic học
	2
	02KHXH101
	6
	Chọn 2/5

	22
	Nhập môn xã hội học
	2
	02KHXH102
	 
	Chọn 2/5

	23
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	 
	Chọn 2/5

	24
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	25
	Thiết kế đường ôtô
	2
	02lothien411
	 
	Chọn 1/5

	26
	Cơ sở tuyển khoáng
	2
	02tkhoang410
	6
	Chọn 1/5

	27
	Khai thác quặng bằng phương pháp hầm lò
	2
	02hamlo423
	 
	Chọn 1/5

	28
	Mặt bằng sân công nghiệp
	2
	02xdung411
	 
	Chọn 1/5

	29
	Thực tập kỹ thuật viên phòng kỹ thuật lộ thiên
	2
	02lothien452
	 
	Chọn 1/5

	30
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	 

	31
	Sức bền vật liệu
	2
	02KTHUAT102
	5
	 

	32
	Kỹ thuật điện - điện tử
	3
	02DIENTU302
	6
	 

	33
	Quản trị kinh doanh
	3
	02quantri101
	6
	 

	34
	Quy trình công nghệ và thiết kế mỏ lộ thiên
	4
	02lothien310
	8
	 

	35
	An toàn mỏ hầm lò
	2
	02hamlo440
	8
	 

	36
	Nguyên lý máy - Chi tiết máy
	2
	02maymo200
	5
	 

	37
	Thực tập sản xuất ở lò chuẩn bị
	5
	02hamlo460
	8
	 

	38
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	39
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	6
	 

	40
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	41
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	8
	 

	42
	Thực tập sản xuất ở lò chợ
	7
	02hamlo461
	7
	 

	43
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	Chọn 2/4

	44
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	 
	

	45
	Đại cương về trái đất
	2
	02DIACHAT202
	 
	

	46
	Quy hoạch tuyến tính
	2
	02TOAN231
	6
	

	47
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	6
	 

	48
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	6
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh))

	49. Sinh viên Mạc Thanh Tùng, sinh ngày: 08/12/1990; Chuyên ngành đăng ký học: Kỹ thuật mỏ hầm lò; trình độ học đại học.



	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Các quá trình sản xuất mỏ lộ thiên
	4
	02lothien320
	7
	 

	2
	Tin học ứng dụng chuyên ngành Kỹ thuật mỏ
	2
	02tinhoc340
	6
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	5
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	6
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	7
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	8
	Môi trường công nghiệp
	3
	02LOTHIEN141
	8
	 

	9
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	11
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	5
	 

	12
	Cơ lý đá
	2
	02xdung300
	6
	 

	13
	Địa chất mỏ
	3
	02DIACHAT
	6
	 

	14
	Trắc địa mỏ
	3
	02TRACDIA101
	7
	 

	15
	Điện khí hóa xí nghiệp mỏ
	2
	02DIEN391
	7
	 

	16
	Thiết bị mỏ Hầm lò
	2
	02cokhi321
	8
	 

	17
	Thực tập kỹ thuật viên
	2
	02hamlo462
	8
	 

	18
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	19
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	5
	Chọn 2/5

	20
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	 
	Chọn 2/5

	21
	Nhập môn lôgic học
	2
	02KHXH101
	6
	Chọn 2/5

	22
	Nhập môn xã hội học
	2
	02KHXH102
	 
	Chọn 2/5

	23
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	 
	Chọn 2/5

	24
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	25
	Thiết kế đường ôtô
	2
	02lothien411
	 
	Chọn 1/5

	26
	Cơ sở tuyển khoáng
	2
	02tkhoang410
	6
	Chọn 1/5

	27
	Khai thác quặng bằng phương pháp hầm lò
	2
	02hamlo423
	 
	Chọn 1/5

	28
	Mặt bằng sân công nghiệp
	2
	02xdung411
	 
	Chọn 1/5

	29
	Thực tập kỹ thuật viên phòng kỹ thuật lộ thiên
	2
	02lothien452
	 
	Chọn 1/5

	30
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	8
	 

	31
	Sức bền vật liệu
	2
	02KTHUAT102
	5
	 

	32
	Kỹ thuật điện - điện tử
	3
	02DIENTU302
	6
	 

	33
	Quản trị kinh doanh
	3
	02quantri101
	7
	 

	34
	Quy trình công nghệ và thiết kế mỏ lộ thiên
	4
	02lothien310
	6
	 

	35
	An toàn mỏ hầm lò
	2
	02hamlo440
	8
	 

	36
	Nguyên lý máy - Chi tiết máy
	2
	02maymo200
	6
	 

	37
	Thực tập sản xuất ở lò chuẩn bị
	5
	02hamlo460
	8
	 

	38
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	39
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	6
	 

	40
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	41
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	42
	Thực tập sản xuất ở lò chợ
	7
	02hamlo461
	9
	 

	43
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	Chọn 2/4

	44
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	 
	

	45
	Đại cương về trái đất
	2
	02DIACHAT202
	 
	

	46
	Quy hoạch tuyến tính
	2
	02TOAN231
	8
	

	47
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	7
	 

	48
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	7
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh))

	50. Sinh viên Nguyễn Tuân, sinh ngày: 15/12/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kỹ thuật mỏ hầm lò; trình độ học đại học.



	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần 
	Ghi chú

	1
	Các quá trình sản xuất mỏ lộ thiên
	4
	02lothien320
	6
	 

	2
	Tin học ứng dụng chuyên ngành Kỹ thuật mỏ
	2
	02tinhoc340
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	5
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	6
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	7
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	8
	Môi trường công nghiệp
	3
	02LOTHIEN141
	7
	 

	9
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	6
	 

	11
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	7
	 

	12
	Cơ lý đá
	2
	02xdung300
	8
	 

	13
	Địa chất mỏ
	3
	02DIACHAT
	5
	 

	14
	Trắc địa mỏ
	3
	02TRACDIA101
	6
	 

	15
	Điện khí hóa xí nghiệp mỏ
	2
	02DIEN391
	6
	 

	16
	Thiết bị mỏ Hầm lò
	2
	02cokhi321
	8
	 

	17
	Thực tập kỹ thuật viên
	2
	02hamlo462
	8
	 

	18
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	19
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	5
	Chọn 2/5

	20
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	 
	Chọn 2/5

	21
	Nhập môn lôgic học
	2
	02KHXH101
	6
	Chọn 2/5

	22
	Nhập môn xã hội học
	2
	02KHXH102
	 
	Chọn 2/5

	23
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	 
	Chọn 2/5

	24
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	25
	Thiết kế đường ôtô
	2
	02lothien411
	 
	Chọn 1/5

	26
	Cơ sở tuyển khoáng
	2
	02tkhoang410
	7
	Chọn 1/5

	27
	Khai thác quặng bằng phương pháp hầm lò
	2
	02hamlo423
	 
	Chọn 1/5

	28
	Mặt bằng sân công nghiệp
	2
	02xdung411
	 
	Chọn 1/5

	29
	Thực tập kỹ thuật viên phòng kỹ thuật lộ thiên
	2
	02lothien452
	 
	Chọn 1/5

	30
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	6
	 

	31
	Sức bền vật liệu
	2
	02KTHUAT102
	6
	 

	32
	Kỹ thuật điện - điện tử
	3
	02DIENTU302
	8
	 

	33
	Quản trị kinh doanh
	3
	02quantri101
	7
	 

	34
	Quy trình công nghệ và thiết kế mỏ lộ thiên
	4
	02lothien310
	7
	 

	35
	An toàn mỏ hầm lò
	2
	02hamlo440
	8
	 

	36
	Nguyên lý máy - Chi tiết máy
	2
	02maymo200
	6
	 

	37
	Thực tập sản xuất ở lò chuẩn bị
	5
	02hamlo460
	8
	 

	38
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	39
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	6
	 

	40
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	41
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	42
	Thực tập sản xuất ở lò chợ
	7
	02hamlo461
	8
	 

	43
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	Chọn 2/4

	44
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	 
	

	45
	Đại cương về trái đất
	2
	02DIACHAT202
	 
	

	46
	Quy hoạch tuyến tính
	2
	02TOAN231
	6
	

	47
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	5
	 

	48
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	7
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh))
	51. Sinh viên Hoàng Thanh Sơn, sinh ngày: 27/8/1990; Chuyên ngành đăng ký học: Kỹ thuật tuyển khoáng; trình độ học đại học.


	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần

	Ghi chú

	1
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	2
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	5
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	7
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	8
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	9
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	10
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	5
	 

	11
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	5
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	13
	Sức bền vật liệu
	2
	02KTHUAT102
	6
	 

	14
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	5
	 

	15
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	6
	 

	16
	Kinh tế tổ chức
	2
	02kinhte210
	7
	 

	17
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	18
	Phương pháp tính
	2
	02TOAN230
	6
	Chọn 2/5

	19
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	Chọn 2/5

	20
	Hoá hữu cơ
	2
	02hoahoc210
	5
	Chọn 2/5

	21
	Hoá lý- hoá keo
	2
	02hoahoc220
	 
	Chọn 2/5

	22
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	 
	Chọn 2/5

	23
	Tự động hoá quá trình tuyển khoáng
	3
	02tdh380
	5
	 

	24
	Tin ứng dụng kỹ thuật Tuyển khoáng
	2
	02tinhoc350
	5
	 

	25
	Máy tuyển khoáng
	3
	02tkhoang436
	6
	 

	26
	An toàn - Môi trường nhà máy tuyển
	3
	02tkhoang432
	6
	 

	27
	Chuẩn bị khoáng sản
	3
	02tkhoang320
	5
	 

	28
	Lấy mẫu - Phân tích mẫu
	3
	02tkhoang437
	5
	 

	29
	Tham quan Xí nghiệp Tuyển khoáng
	1
	02tkhoang360
	7
	 

	30
	Tuyển nổi
	2
	02tkhoang334
	5
	 

	31
	Tuyển trọng lực
	2
	02tkhoang330
	5
	 

	32
	Thực tập tổng hợp tuyển khoáng
	6
	02tkhoang361
	6
	 

	33
	Thuỷ luyện
	2
	02tkhoang341
	 
	Chọn 1/5

	34
	Kỹ thuật khai thác mỏ Hầm lò
	2
	02hamlo324
	 
	Chọn 1/5

	35
	Vận tải- kho chứa
	2
	02maymo320
	6
	Chọn 1/5

	36
	Chế biến khoáng sản
	2
	02tkhoang340
	 
	Chọn 1/5

	37
	Nghiệp vụ giám định khối lượng sản phẩm
	2
	02tkhoang342
	 
	Chọn 1/5

	38
	Tinh thể khoáng vật - Khoáng sàng học
	3
	02diachat101
	5
	 

	39
	Hoá phân tích
	3
	02hoahoc230
	8
	 

	40
	Thuỷ lực
	2
	02maymo201
	7
	 

	41
	Điện khí hóa xí nghiệp
	3
	02dien290
	5
	 

	42
	Cung cấp nước và khí
	2
	02maymo310
	8
	 

	43
	Nguyên lý máy - Chi tiết máy
	2
	02maymo200
	7
	 

	44
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	45
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kỹ thuật Tuyển khoáng
	3
	02TANH346
	5
	 

	46
	Môi trường công nghiệp
	3
	02LOTHIEN141
	6
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh))

	52. Sinh viên Trần Thị Mai Thêu, sinh ngày: 20/6/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kỹ thuật tuyển khoáng; trình độ học đại học


	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	2
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	5
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	8
	 

	7
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	8
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	9
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	10
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	5
	 

	11
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	6
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	13
	Sức bền vật liệu
	2
	02KTHUAT102
	6
	 

	14
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	5
	 

	15
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	6
	 

	16
	Kinh tế tổ chức
	2
	02kinhte210
	5
	 

	17
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	18
	Phương pháp tính
	2
	02TOAN230
	6
	Chọn 2/5

	19
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	Chọn 2/5

	20
	Hoá hữu cơ
	2
	02hoahoc210
	5
	Chọn 2/5

	21
	Hoá lý- hoá keo
	2
	02hoahoc220
	 
	Chọn 2/5

	22
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	 
	Chọn 2/5

	23
	Tự động hoá quá trình tuyển khoáng
	3
	02tdh380
	5
	 

	24
	Nghiên cứu tính khả tuyển
	2
	02tkhoang450
	8
	 

	25
	Tin ứng dụng kỹ thuật Tuyển khoáng
	2
	02tinhoc350
	7
	 

	26
	Máy tuyển khoáng
	3
	02tkhoang436
	5
	 

	27
	An toàn - Môi trường nhà máy tuyển
	3
	02tkhoang432
	5
	 

	28
	Chuẩn bị khoáng sản
	3
	02tkhoang320
	5
	 

	29
	Lấy mẫu - Phân tích mẫu
	3
	02tkhoang437
	5
	 

	30
	Tham quan Xí nghiệp Tuyển khoáng
	1
	02tkhoang360
	5
	 

	31
	Thiết kế xưởng tuyển khoáng
	3
	02tkhoang351
	7
	 

	32
	Tuyển nổi
	2
	02tkhoang334
	5
	 

	33
	Tuyển trọng lực
	2
	02tkhoang330
	5
	 

	34
	Thực tập tổng hợp tuyển khoáng
	6
	02tkhoang361
	7
	 

	35
	Thuỷ luyện
	2
	02tkhoang341
	 
	Chọn 1/5

	36
	Kỹ thuật khai thác mỏ Hầm lò
	2
	02hamlo324
	5
	Chọn 1/5

	37
	Vận tải- kho chứa
	2
	02maymo320
	6
	Chọn 1/5

	38
	Chế biến khoáng sản
	2
	02tkhoang340
	 
	Chọn 1/5

	39
	Nghiệp vụ giám định khối lượng sản phẩm
	2
	02tkhoang342
	 
	Chọn 1/5

	40
	Tinh thể khoáng vật - Khoáng sàng học
	3
	02diachat101
	5
	 

	41
	Hoá phân tích
	3
	02hoahoc230
	7
	 

	42
	Thuỷ lực
	2
	02maymo201
	8
	 

	43
	Điện khí hóa xí nghiệp
	3
	02dien290
	7
	 

	44
	Cung cấp nước và khí
	2
	02maymo310
	8
	 

	45
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	2
	02tkhoang312
	5
	 

	46
	Nguyên lý máy - Chi tiết máy
	2
	02maymo200
	6
	 

	47
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	5
	 

	48
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kỹ thuật Tuyển khoáng
	3
	02TANH346
	5
	 

	49
	Môi trường công nghiệp
	3
	02LOTHIEN141
	6
	 


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh))

53. Sinh viên Nguyễn Thị Trang, sinh ngày: 27/2/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Kỹ thuật tuyển khoáng; trình độ học đại học

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	2
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	4
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	5
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	8
	 

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	8
	 

	7
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	8
	 

	8
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	9
	 

	9
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	8
	 

	10
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	7
	 

	11
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	6
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	 

	13
	Sức bền vật liệu
	2
	02KTHUAT102
	5
	 

	14
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	5
	 

	15
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	5
	 

	16
	Kinh tế tổ chức
	2
	02kinhte210
	5
	 

	17
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	18
	Phương pháp tính
	2
	02TOAN230
	8
	Chọn 2/5

	19
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	8
	Chọn 2/5

	20
	Hoá hữu cơ
	2
	02hoahoc210
	5
	Chọn 2/5

	21
	Hoá lý- hoá keo
	2
	02hoahoc220
	 
	Chọn 2/5

	22
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	 
	Chọn 2/5

	23
	Tự động hoá quá trình tuyển khoáng
	3
	02tdh380
	6
	 

	24
	Nghiên cứu tính khả tuyển
	2
	02tkhoang450
	8
	 

	25
	Tin ứng dụng kỹ thuật Tuyển khoáng
	2
	02tinhoc350
	8
	 

	26
	Máy tuyển khoáng
	3
	02tkhoang436
	8
	 

	27
	An toàn - Môi trường nhà máy tuyển
	3
	02tkhoang432
	8
	 

	28
	Chuẩn bị khoáng sản
	3
	02tkhoang320
	8
	 

	29
	Lấy mẫu - Phân tích mẫu
	3
	02tkhoang437
	6
	 

	30
	Tham quan Xí nghiệp Tuyển khoáng
	1
	02tkhoang360
	8
	 

	31
	Thiết kế xưởng tuyển khoáng
	3
	02tkhoang351
	8
	 

	32
	Tuyển nổi
	2
	02tkhoang334
	7
	 

	33
	Tuyển trọng lực
	2
	02tkhoang330
	8
	 

	34
	Thực tập tổng hợp tuyển khoáng
	6
	02tkhoang361
	8
	 

	35
	Thuỷ luyện
	2
	02tkhoang341
	 
	Chọn 1/5

	36
	Kỹ thuật khai thác mỏ Hầm lò
	2
	02hamlo324
	8
	Chọn 1/5

	37
	Vận tải- kho chứa
	2
	02maymo320
	6
	Chọn 1/5

	38
	Chế biến khoáng sản
	2
	02tkhoang340
	 
	Chọn 1/5

	39
	Nghiệp vụ giám định khối lượng sản phẩm
	2
	02tkhoang342
	 
	Chọn 1/5

	40
	Tinh thể khoáng vật - Khoáng sàng học
	3
	02diachat101
	6
	 

	41
	Hoá phân tích
	3
	02hoahoc230
	7
	 

	42
	Thuỷ lực
	2
	02maymo201
	7
	 

	43
	Điện khí hóa xí nghiệp
	3
	02dien290
	7
	 

	44
	Cung cấp nước và khí
	2
	02maymo310
	7
	 

	45
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	2
	02tkhoang312
	9
	 

	46
	Nguyên lý máy - Chi tiết máy
	2
	02maymo200
	6
	 

	47
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	48
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kỹ thuật Tuyển khoáng
	3
	02TANH346
	8
	 

	49
	Môi trường công nghiệp
	3
	02LOTHIEN141
	9
	 


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
	54. Sinh viên Quách Văn Tuấn, sinh ngày: 21/8/1988; Chuyên ngành đăng ký học: 

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa theo hướng công nghiệp; trình độ đại học.


	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	6
	 

	2
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	5
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Nhập môn lôgic học
	2
	02KHXH101
	5
	Chọn 2/5

	10
	Kinh tế học đại cương
	2
	02KINHTE100
	7
	Chọn 2/5

	11
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	 
	Chọn 2/5

	12
	Nhập môn xã hội học
	2
	02KHXH102
	 
	Chọn 2/5

	13
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	 
	Chọn 2/5

	14
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	5
	 

	15
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	16
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	 

	17
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	6
	 

	18
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	6
	 

	19
	Điện tử số
	2
	02dientu421
	5
	 

	20
	Điện tử tương tự
	2
	02dientu210
	7
	 

	21
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	5
	 

	22
	Phương pháp tính
	2
	02TOAN230
	6
	Chọn 2/6

	23
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	Chọn 2/6

	24
	Quy hoạch tuyến tính
	2
	02TOAN231
	 
	Chọn 2/6

	25
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 2/6

	26
	Kinh tế vĩ mô*
	2
	02KINHTE203
	 
	Chọn 2/6

	27
	Kinh tế vi mô*
	2
	02KINHTE103
	 
	Chọn 2/6

	28
	Điện khí hoá xí nghiệp
	2
	02dien392
	5
	 

	29
	Trang bị điện và điện tử trên máy
	2
	02tdhoa442
	6
	 

	30
	Rô bốt công nghiệp
	2
	02dientu370
	6
	 

	31
	Cơ sở tự động hoá
	3
	02tdhoa200
	6
	 

	32
	Nguyên lý máy - Chi tiết máy
	2
	02maymo200
	5
	 

	33
	An toàn điện
	2
	02DIEN442
	6
	 

	34
	Truyền động điện
	3
	02tdhoa311
	5
	 

	35
	Máy điện
	3
	02dien321
	8
	 

	36
	Điện tử công suất
	2
	02tdhoa440
	7
	 

	37
	Thực tập máy điện - truyền động điện
	3
	02dien
	6
	 

	38
	Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA)
	3
	02tdhoa450
	6
	 

	39
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	40
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	41
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	6
	 

	42
	Đo lường điện - điện tử
	2
	02dientu230
	7
	 

	43
	Thiết bị điện
	2
	02dien326
	6
	 

	44
	Thực tập đo lường, điện, điện tử
	4
	02dien231
	6
	 

	45
	Kỹ thuật lập trình
	2
	02LAPTRINH201
	6
	 

	46
	Vi xử lý - Vi điều khiển
	3
	02tdhoa330
	5
	 

	47
	Bảo vệ rơle trong hệ thống điện mỏ
	3
	02dien446
	 
	Chọn 2/10

	48
	Kỹ thuật truyền số liệu
	3
	02dientu460
	 
	Chọn 2/10

	49
	Kỹ thuật chiếu sáng
	3
	02dien440
	 
	Chọn 2/10

	50
	Tự động hoá toà nhà
	3
	02tdhoa483
	 
	Chọn 2/10

	51
	An toàn mỏ
	3
	02dien443
	 
	Chọn 2/10

	52
	Máy điều khiển theo chương trình số
	3
	02tdhoa451
	7
	Chọn 2/10

	53
	Trí tuệ nhân tạo và hệ chuyên gia
	3
	02tdhoa461
	 
	Chọn 2/10

	54
	Mạng truyền thông công nghiệp
	3
	02dientu462
	 
	Chọn 2/10

	55
	Truyền động thuỷ lực và khí nén
	3
	02cokhi431
	7
	Chọn 2/10

	56
	Lôgic mờ và mạng Nơron
	3
	02tdhoa462
	 
	Chọn 2/10


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2013

(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh))

55. Sinh viên Trần Việt Linh, sinh ngày: 13/7/1990; Chuyên ngành đăng ký học:  Xây dựng mỏ và công trình ngầm; trình độ học đại học.


	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Cơ học đá
	3
	02XDUNG434
	6
	 

	2
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	7
	 

	3
	An toàn và bảo hộ lao động trong xây dựng mỏ và công trình ngầm
	2
	02XDUNG422
	7
	 

	4
	Kết cấu công trình
	2
	02XDUNG420
	6
	 

	5
	Vật liệu xây dựng
	3
	02XDUNG413
	7
	 

	6
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	5
	 

	7
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	8
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	5
	 

	9
	Kinh tế học đại cương
	2
	02KINHTE100
	7
	 

	10
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	8
	 

	11
	Trắc địa mỏ
	3
	02TRACDIA101
	6
	 

	12
	Thăm quan và thực tập sản xuất ở Công trình Ngầm
 dân dụng và Công nghiệp
	6
	02XDUNG427
	7
	 

	13
	Máy và thiết bị mỏ
	2
	01maymo240
	3
	 

	14
	Kỹ thuật thi công Công trình Ngầm dân dụng và công nghiệp 
+ Đồ án môn học
	4
	02XDUNG417
	8
	 

	15
	Quy hoạch và thiết kế hệ thống công trình trên mặt mỏ
	2
	02XDUNG415
	6
	 

	16
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	17
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	18
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	29
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	20
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	21
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	22
	Môi trường công nghiệp
	3
	02LOTHIEN141
	6
	 

	23
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	24
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	7
	 

	25
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	5
	 

	26
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	27
	Hình họa – vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	6
	 

	28
	Sức bền vật liệu
	2
	02KTHUAT102
	6
	 

	29
	Kỹ thuật điện - điện tử
	2
	02dientu201
	6
	 

	30
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	32
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	5
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56.  Sinh viên Đinh Tuấn Nghĩa, sinh ngày: 26/11/1992; Chuyên ngành đăng ký học: Công nghệ cơ điện mỏ; trình độ đại học.


	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	8
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	8
	 

	7
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	8
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	9
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	10
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	5
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	7
	 

	13
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	6
	 

	14
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	7
	 

	15
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	6
	 

	16
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	17
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	 

	18
	Môi trường công nghiệp
	3
	02LOTHIEN141
	6
	 

	19
	Phương pháp tính
	2
	02TOAN230
	6
	Chọn 2/4

	20
	Quy hoạch tuyến tính
	2
	02TOAN231
	 
	

	21
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	

	22
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	

	23
	Nguyên lý máy – Chi tiết máy
	2
	02maymo200
	6
	 

	24
	Sức bền vật liệu
	2
	02KTHUAT102
	6
	 

	25
	Nhà máy điện và trạm biến áp
	2
	02dien415
	 
	Chọn 2/8

	26
	Kỹ thuật lập trình
	2
	02LAPTRINH201
	 
	

	27
	Công nghệ chế tạo máy điện - thiết bị điện mỏ
	2
	02dien450
	5
	

	28
	Kỹ thuật số
	2
	02dientu441
	 
	

	29
	Kỹ thuật truyền số liệu
	2
	02dientu460
	 
	

	30
	Vận hành hệ thống điện
	2
	02dien462
	 
	

	31
	Điện tử số
	2
	02dientu421
	 
	

	32
	Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính (CAD)
	2
	02dien471
	6
	

	33
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	4
	 

	34
	Thực tập cơ khí
	2
	02cokhi481
	4
	 

	35
	Thực hành máy điện- truyền động điện
	2
	02dien383
	6
	 

	36
	Thực tập máy điện
	3
	02dien485
	6
	 

	37
	Thực tập cơ máy
	3
	02maymo380
	6
	 

	38
	Truyền động thuỷ lực
	3
	02cokhi330
	5
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(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh))

	1. Sinh viên Phạm Thị Bảo Yến, sinh ngày: 24/10/1992; Chuyên ngành đăng ký học: Công nghệ tuyển khoáng; trình độ học cao đẳng.


	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số Tín chỉ
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Giáo dục thể chất
	2
	01THEDUC101
	6
	 

	2
	Pháp luật đại cương
	2
	01LUAT101
	7
	 

	3
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	01CHINHTRI101
	6
	 

	4
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	01CHINHTRI201
	6
	 

	5
	Tiếng anh cơ bản
	4
	01TANH101
	5
	 

	6
	Quân sự chung
	2
	01QUANSU103
	6
	 

	7
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	01QUANSU101
	6
	 

	8
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	01QUANSU102
	6
	 

	9
	Cơ lý thuyết
	2
	01KTHUAT201
	5
	 

	10
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	01KTHUAT100
	5
	 

	11
	Kỹ thuật điện - điện tử
	2
	01dientu101
	5
	 

	12
	Thuỷ lực
	2
	01maymo100
	6
	 

	13
	Sức bền vật liệu
	2
	01KTHUAT202
	5
	 

	14
	Hoá phân tích
	3
	01hoahoc230
	5
	 

	15
	Chuẩn bị khoáng sản
	3
	01tkhoang221
	5
	 

	16
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	01CHINHTRI301
	6
	 

	17
	Nhập môn tin học
	3
	01TINHOC101
	5
	 

	18
	Điện khí hóa xí nghiệp
	3
	01dien290
	6
	 

	19
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	2
	01tkhoang312
	5
	 

	20
	Kinh tế tổ chức
	2
	01kinhte210
	6
	 

	21
	Nguyên lý máy - chi tiết máy
	2
	01maymo203
	6
	 

	22
	Cung cấp nước và khí
	2
	01maymo210
	6
	 

	23
	Kỹ thuật tuyển 1 (T. trọng lực - T. từ)
	3
	01tkhoang232
	6
	 

	24
	Kỹ thuật tuyển 2 (Tuyển nổi  và các phương pháp tuyển đặc biệt khác)
	3
	01tkhoang334
	5
	 

	25
	An toàn - môi trường nhà máytuyển
	3
	01tkhoang333
	6
	 

	26
	Lấy mẫu
	2
	01tkhoang335
	6
	 

	27
	Máy tuyển khoáng
	3
	01tkhoang336
	6
	 

	28
	Thực tập tổng hợp tuyển khoáng
	6
	01tkhoang361
	5
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(Ban hành theo Quyết định số:  342  /QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Công nhiệp Quảng Ninh)
	2. Sinh viên Phạm Thị Nữ, sinh ngày: 15/3/1991; Chuyên ngành đăng ký học: Công nghệ tuyển khoáng; trình độ học cao đẳng.


	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số Tín chỉ
	MÃ HỌC PHẦN
	Điểm học phần
	Ghi chú

	1
	Giáo dục thể chất
	2
	01THEDUC101
	6
	 

	2
	Pháp luật đại cương
	2
	01LUAT101
	6
	 

	3
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác - Lênin
	5
	01CHINHTRI101
	6
	 

	4
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	01CHINHTRI201
	6
	 

	5
	Tiếng anh cơ bản
	4
	01TANH101
	5
	 

	6
	Quân sự chung
	2
	01QUANSU103
	6
	 

	7
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	01QUANSU101
	6
	 

	8
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	01QUANSU102
	6
	 

	9
	Cơ lý thuyết
	2
	01KTHUAT201
	5
	 

	10
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	01KTHUAT100
	5
	 

	11
	Kỹ thuật điện - điện tử
	2
	01dientu101
	7
	 

	12
	Thuỷ lực
	2
	01maymo100
	6
	 

	13
	Sức bền vật liệu
	2
	01KTHUAT202
	6
	 

	14
	Hoá phân tích
	3
	01hoahoc230
	7
	 

	15
	Chuẩn bị khoáng sản
	3
	01tkhoang221
	5
	 

	16
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	01CHINHTRI301
	6
	 

	17
	Nhập môn tin học
	3
	01TINHOC101
	5
	 

	18
	Điện khí hóa xí nghiệp
	3
	01dien290
	5
	 

	19
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	2
	01tkhoang312
	5
	 

	20
	Kinh tế tổ chức
	2
	01kinhte210
	6
	 

	21
	Nguyên lý máy - chi tiết máy
	2
	01maymo203
	6
	 

	22
	Cung cấp nước và khí
	2
	01maymo210
	7
	 

	23
	Kỹ thuật tuyển 1 (T. trọng lực - T. từ)
	3
	01tkhoang232
	5
	 

	24
	Kỹ thuật tuyển 2 (Tuyển nổi  và các phương pháp tuyển đặc biệt khác)
	3
	01tkhoang334
	6
	 

	25
	An toàn - môi trường nhà máytuyển
	3
	01tkhoang333
	6
	 

	26
	Lấy mẫu
	2
	01tkhoang335
	5
	 

	27
	Máy tuyển khoáng
	3
	01tkhoang336
	6
	 

	28
	Thực tập tổng hợp tuyển khoáng
	6
	01tkhoang361
	6
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